
Nhất Nhì Ba KK

1 Toán 10 15 1 2 4 7 14

2 Toán 11 15 2 3 2 3 10

3 Lý 10 15 3 5 4 3 15

4 Lý 11 15 1 8 5 1 15

5 Hóa 10 15 2 5 7 1 15

6 Hóa 11 15 4 5 6 15

7 Sinh 10 15 2 7 5 14

8 Sinh 11 15 2 1 7 5 15

9 Tin 10 5 1 4 5

10 Tin 11 5 1 2 1 4

11 Văn 10 15 2 1 5 8

12 Văn 11 15 1 4 5 3 13

13 Sử 10 15 3 5 3 4 15

14 Sử 11 15 4 3 5 2 14

15 Địa 10 15 2 5 5 12

16 Địa 11 15 1 2 8 11

17 Anh 10 15 1 4 3 6 14

18 Anh 11 15 3 4 5 12

Tổng số: 250 27 53 76 65 221

TT Khối
Số HS 

dự thi
Nhất Nhì Ba KK Tổng số

1 Khối 10 125 13 25 38 36 112

2 Khối 11 125 14 28 38 29 109

Tổng số: 250 27 53 76 65 221

Thống kê theo khối - THPT Thăng Long

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

(Trước khi phúc khảo)

  TỔNG HỢP SỐ GIẢI THI HỌC SINH GIỎI CỤM

NĂM HỌC 2025 - 2006

TT Môn thi
Số HS 

dự thi

Loại giải Tổng số 

giải
Ghi chú


